
Kinh 

phí KC 

cấp tỉnh

Đối ứng 

CS thụ 

hưởng

Kinh 

phí KC 

cấp tỉnh

Đối ứng 

CS thụ 

hưởng

Kinh 

phí KC 

cấp tỉnh

Đối ứng 

CS thụ 

hưởng

Kinh 

phí KC 

cấp tỉnh

Đối ứng 

CS thụ 

hưởng

Kinh 

phí KC 

cấp tỉnh

Đối ứng 

CS thụ 

hưởng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

          -             -          235        285           -             -          300        500        200        300 

1
Hỗ trợ máy móc thiết bị chế 

biến nông sản

Thành phố 

Pleiku
       200        250        200        300 

2

Hỗ trợ ứng dụng máy móc 

tiên tiến trong dây chuyền 

sản xuất chế biến tiêu

Tp. Pleiku        300        500 

3 Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu Tp. Pleiku          35          35 

          -             -            35          35        100        100        100        100        200        200 

1
Hỗ trợ máy móc thiết bị chế 

biến nông sản
Xã Tú An        100        100 

2
Hỗ trợ máy sản xuất viên nén 

phân vi sinh

Phường 

Ngô Mây
       100        100 

3
Hỗ trợ máy móc thiết bị chế 

biến thực phẩm

Phường An 

Phú
       100        100 

4
Hỗ trợ máy móc thiết bị chế 

biến nông sản

Phường An 

Bình
       100        100 

5 Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu          35          35 

          -             -          235        235        200        200        100        100        300        300 

1
Hỗ trợ dây chuyền sản xuất 

củi trấu

thị xã 

Ayun Pa
       300        300 

2
Hỗ trợ máy móc thiết bị chế 

biến gạo

thị xã 

Ayun Pa
       200        200 

3
Hỗ trợ dây chuyền máy làm 

phở khô

thị xã 

Ayun Pa
       200        200 

ĐVT: triệu đồng

Năm 2025

Ghi 

chú

I. UBND THÀNH PHỐ PLEIKU

II.  THỊ  XÃ AN KHÊ

III. THỊ XÃ AYUN PA

Phụ lục 02

BIỂU TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG CẤP TỈNH - TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 PHÂN THEO ĐỊA BÀN HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2021 của UBND tỉnh Gia Lai)

T

T
Tên đề án

Địa điểm 

thực hiện

Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4
Hỗ trợ đầu tư máy làm kem 

tự động

thị xã 

Ayun Pa
       100        100 

5 Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu 
thị xã 

Ayun Pa
         35          35 

          -             -          200        200        200        250        200        300           -             -   

1
Hỗ trợ máy chế biến thức ăn 

gia súc, gia cầm

Trên địa 

bàn huyện
       200        250 

2

Hỗ trợ ứng dụng máy móc 

thiết bị tiến tiến vào sản xuất 

lúa gạo 

Trên địa 

bàn huyện
       200        200 

3

Hỗ trợ ứng dụng máy móc 

thiết bị tiên tiến vào sản xuất 

bánh phở khô

Trên địa 

bàn huyện
       200        300 

          -             -            35          35           -             -          200        250           -             -   

1

Hỗ trợ ứng dụng dây chuyền 

lò sấy công nghệ mới vào sấy 

lúa, nông sản

Trên địa 

bàn huyện
       200        250 

2

Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu 

tập thể hội nghề nghiệp 

"trồng nấm trên địa bàn 

Xã Ia 

Mrơn
         35          35 

          -             -            35          35        200        210        200        200        200        200 

1
Mô hình chế biến tinh dầu 

mè

Thị trấn 

Phú Túc
       200        210 

2
Mô hình chế bò một nắng 

bằng công nghệ điện mặt trời
Xã, thị trấn        200        200 

3 Mô hình chế biến tinh dầu xã Xã Ia Mlah        200        200 

4 Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu 
Trên địa 

bàn huyện
         35          35 

       150        150          35          35        200        200        200        200           -             -   

1
Xây dựng đăng ký nhãn hiệu 

công nghiệp nông thôn

Trên địa 

bàn huyện
         35          35 

2
Ứng dụng máy móc thiết bị 

tiên tiến vào chế biến mắc ca
TT Kbang        150        150        200        200 

V. HUYỆN IA PA

VI. HUYỆN KRÔNG PA

VII. HUYỆN KBANG

IV. HUYỆN PHÚ THIỆN



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3

Hỗ trợ ứng dụng máy móc 

tiên tiên trong chế biến trà 

dược liệu

Xã Sơ Pai        200        200 

          -             -            35          35           -             -             -             -            50           -   

1

Hỗ trợ xây dựng và đăng ký

nhãn hiệu đối với các sản

phẩm công nghiệp nông thôn

Trên địa 

bàn huyện
         35          35 

2

Hỗ trợ đầu tư phòng trưng

bày giới thiệu các sản phẩm

công nghiệp nông thôn tiêu

biểu của gắn với khu du lịch

(Khu du lịch sinh thái đồi

thông - Suối lạnh Hà Tam)

Trên địa 

bàn huyện
         50 

          -             -          150        200           -             -          200        200           -             -   

1 Hỗ trợ Máy sơ chế hạt điều
Trên địa 

bàn huyện
       200        200 

2
Hỗ trợ Máy chế biến Trà túi 

lọc măng tây

Trên địa 

bàn huyện
       150        200 

          -             -          235        235           -             -             -             -          400        400 

1

Hỗ trợ ứng dụng máy móc 

thiết bị tiên tiến trong chế 

biến nông sản

Xã Lơ 

Pang
       200        200        200        200 

2
Hỗ trợ Máy rang cà phê, máy 

hút chân không

Trên địa 

bàn huyện
       200        200 

3

Hỗ trợ xây dựng và đăng ký

nhãn hiệu đối với các sản

phẩm công nghiệp nông thôn

Trên địa 

bàn huyện
         35          35 

       192        200        235        235           -             -             -             -             -             -   

1

Hỗ trợ ứng dụng máy móc 

thiết bị tiên tiến trong chế 

biến thực phẩm

huyện Đăk 

Đoa
       200        200 

XI. HUYỆN ĐĂK ĐOA

VIII. HUYỆN ĐĂK PƠ

IX. HUYỆN KÔNG CHRO

X. HUYỆN MANG YANG



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2

Hỗ trợ xây dựng, đăng ký 

nhãn hiệu sản phẩm công 

nghiệp nông thôn

Trên địa 

bàn huyện
         35          35 

3 Hỗ trợ máy chế biến tiêu
huyện Đăk 

Đoa
       192        200 

          -             -          350        500        500        550        435        535        800        895 

1

Hỗ trợ ứng dụng máy móc 

thiết bị tiên tiến trong chế 

biến thực phẩm

huyện Chư 

Păh
       200        300 

2

Hỗ trợ ứng dụng máy móc 

thiết bị tiên tiến vào sản xuất, 

chế biến nông sản

huyện Chư 

Păh
       150        200 

2

Hỗ trợ ứng dụng máy móc 

thiết bị tiên tiến vào sản xuất, 

chế biến tiêu sạch

Thôn 2, xã 

Nghĩa Hoà
       200        300 

3

Hỗ trợ ứng dụng máy móc 

thiết bị công nghệ cao trong 

chế biến và bảo quản dược 

liệu

Thôn 2, xã 

Nghĩa Hoà
       300        350 

4

Hỗ trợ ứng dụng máy móc 

thiết bị tiên tiến vào sản xuất, 

chế biến hạt mắc ca

Thôn 2, xã 

Nghĩa Hoà
       300        370 

5

Hỗ trợ ứng dụng máy móc 

thiết bị tiên tiến vào SX, chế 

biến Trà thảo mộc 

Thôn 7, xã 

Nghĩa 

Hưng

       300        325 

6

Hỗ trợ máy móc thiết bị tiên 

tiến trong sản xuất đóng gói 

(dong riềng, cà phê, dược 

liệu …)

các xã: Ia 

Mơ Nông, 

Nghĩa 

Hưng, 

Nghĩa Hòa, 

TT Ia Ly

       200        200        200        200        200        200 

XII. HUYỆN CHƯ PĂH



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

7

Hỗ trợ xây dựng, đăng ký 

nhãn hiệu sản phẩm công 

nghiệp nông thôn

Huyện Chư 

Păh
         35          35 

          -             -             -             -          200        200          35          35           -             -   

1
Hỗ trợ máy móc thiết bị tiên 

tiến trong sản xuất cà phê bột
cơ sở        200        200 

2

Hỗ trợ xây dựng, đăng ký 

nhãn hiệu sản phẩm công 

nghiệp nông thôn

         35          35 

          -             -          200        300           -             -            35          35           -             -   

1
Hỗ trợ dây chuyền thiết bị 

chế biến nông sản

Xã Ia 

Drăng
       200        300 

2
Hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu hạt 

điều

Trên địa 

bàn huyện
         35          35 

          -             -             -             -          200        230          35          35           -             -   

1

Đầu tư ứng dụng máy móc 

thiết bị tiên tiến vào chế biến 

nông sản

Các xã, thị 

trấn 
       200        230 

2

Hỗ trợ xây dựng, đăng ký 

nhãn hiệu cho sản phẩm 

công nghiệp nông thôn

Các xã, thị 

trấn 
         35          35 

          -             -            35          35        400        450        200        250        300        300 

1
Dây chuyền máy chiên chân 

không và máy đóng gói

Trên địa 

bàn huyện
       200        250 

2

Dây chuyền sản xuất Rượu 

đinh lăng, rượu Vodka Tây 

Nguyên

Trên địa 

bàn huyện
       200        250 

3 Máy Thủy Phần Mật ong
Trên địa 

bàn huyện
       300        300 

4
Hỗ trợ ứng dụng máy móc 

thiết bị tiên tiến Chiết tinh 

Trên địa 

bàn huyện
       200        200 

XIII. HUYỆN IA GRAI

   XIV. HUYỆN CHƯ PRÔNG

XV. HUYỆN ĐỨC CƠ

XVI. HUYỆN CHƯ PƯH



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5

Hỗ trợ xây dựng, đăng ký 

nhãn hiệu cho sản phẩm 

công nghiệp nông thôn

Trên địa 

bàn huyện
         35          35 

TỔNG CỘNG HUYỆN        342        350     2.050     2.400     2.200     2.390     2.240     2.740     2.450     2.595 

          -             -          180           -          100           -          180           -            50           -   

1

Tổ chức bình chọn sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu cấp tỉnh

Trên địa 

bàn tỉnh
80 80

2

Hỗ trợ phòng trưng bày cho 

các cơ sở công nghiệp nông 

thôn có sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu từ 

cấp tỉnh trở lên

Các huyện, 

thị xã và 

các xã 

thuộc 

thành phố 

100 0 100 0 100 0 50 0

Tổng cộng        342        350     2.230     2.400     2.300     2.390     2.420     2.740     2.500     2.595 

XVIII. TT KHUYẾN CÔNG &XTTM
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